TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH NĂM 2012
(đến 11/01//2013)

	TT
	Văn bản đã được ban hành
	Đơn vị phụ trách
	Tình hình triển khai thực hiện

	Văn bản của TW Đảng
	

	1. 1
	Đề án Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 18 ngày 18/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6  BCH TW khóa 11 về khoa học và công nghệ)
	Vụ XHTN
	Đang tổ chức triển khai

	Văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
	

	2. 
	Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai

Đ

	3. 
	Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ về sáng kiến.
	SHTT
	Đang tổ chức triển khai

ơ

	4. 
	Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh"
	Viện

NLNT
	Đang tổ chức triển khai



	5. 
	Quyết định số 317/QĐ-TTg của TTgCP ngày 15/3/2012 phê duyệt Đề án  “Chương trình nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Ban ĐP phối hợp với TĐC, UDPTCN
	Đang tổ chức triển khai




	6. 
	Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
	Viện CLCS
	Đang tổ chức triển khai


	7. 
	Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

	CNN
	Đang tổ chức triển khai


	8. 
	Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	Vụ TCCB 
	Đang tổ chức triển khai

	Văn bản cấp Bộ 
	

	9. 
	Thông tư 01/2012/TT-BKHCN ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN  về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
	CNN
	Đang tổ chức triển khai

	10. 
	Thông tư 02/2012/TT-BKHCN ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2020 
	CNC
	Đang tổ chức triển khai

	11. 
	Thông tư số 03/2012/TT-BKHCN ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng KH&CN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
	ƯDPTCN
	Đang tổ chức triển khai

	12. 
	Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 17/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2012
	SHTT
	Đang tổ chức triển khai

	13. 
	Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đối, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai

	14. 
	Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định việc xác định nhiệm vụ KHCN thuộc các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
	Vụ KHTC
	Đang tổ chức triển khai

	15. 
	Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia 
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai

	16. 
	Thông tư số 08/2012/TT-KHCN ngày 02/4 năm 2012 của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.
	Vụ KHTC
	Đang tổ chức triển khai

	17. 
	Thông tư số 09/2012/TT-VKHCN ngày 02/4 năm 2012 của Bộ KH&CN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn cấp nhà nước.
	Vụ XHTN
	Đang tổ chức triển khai

	18. 
	Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai

	19. 
	Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai

	20. 
	Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 14/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, mã số KX.04/11-15
	VPCT
	Đang tổ chức triển khai

	21. 
	Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ KHCN.
	Cục Thông tin KHCN quốc gia
	Đang tổ chức triển khai

	22. 
	Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Diezen và nhiên liệu sinh học”
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai  

	23. 
	Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN ngày 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai 

	24. 
	Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
	TĐC
	Đang tổ chức triển khai 

	25. 
	Thông tư số 17/2012/TT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN 
	Vụ TCBB
	Đang tổ chức triển khai 

	26. 
	Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN ngày 02/10/2012 Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xây dựng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
	ĐTG
	Đang tổ chức triển khai 

	27. 
	Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2012 Hướng dẫn kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng.
	Cục ATBXHN
	Đang triển khai tổ chức

	28. 
	Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết về điều kiện và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen
	Vụ CNN
	Đang tổ chức triển khai 

	29. 
	Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen
	Vụ CNN
	Đang triển khai tổ chức

	30. 
	Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện dự án thuộc Đề án Nâng cao năng lực của Trung thâm ứng dụng tiến bộ  KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	BĐP
	Đang tổ chức triển khai 

	31. 
	Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.
	Cục ATBXHN
	Đang tổ chức triển khai 

	32. 
	Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh
	Cục ATBXHN
	Đang tổ chức triển khai

	33. 
	Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.
	Cục ATBXHN
	Đang tổ chức triển khai

	34. 
	Thông tư số 218/2012/TTLT-BKHCN-BTC ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý tài chính đối với Chương trình sản phẩm quốc gia.
	CNN
	Đang tổ chức triển khai

	35. 
	Thông tư số 219/2012/TTLT-BKHCN-BTC ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.
	CNC
	Đang tổ chức triển khai

	36. 
	Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.
	Tổng cục TĐC
	Đang tổ chức triển khai

	37. 
	Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nh nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Tổng cục TĐC
	Đang tổ chức triển khai 

	38. 
	Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
	Tổng cục TĐC
	Đang tổ chức triển khai


Danh mục từ viết tắt:

TĐC = Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

ATBX = Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

CNC= Vụ Công nghệ cao

 TCCB= Vụ Tổ chức cán bộ

NLNT= Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện CLCS= Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Vụ PC= Vụ Pháp chế

Cục SHTT= Cục Sở hữu trí tuệ

VPĐK= Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN 

Cục Thông tin KHCN= Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Cục UD&PTCN= Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

CNN= Vụ Công nghệ ngành
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